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Ngành, nghề: Chăn nuôi - Thú y; trình độ đào tạo Cao đẳng;  

STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  

1 2 3 4 

1 Phòng Kỹ thuật cơ sở 
  

  

  

  

1 1 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

2 2 Máy vi tính Bộ 1 

3 3 Máy in Chiếc 1 

4 4 Máy tính cầm tay Chiếc 6 

5 

5 

Bảo hộ lao động Bộ 19 

6 Mỗi bộ bao gồm:     

7 Quần Chiếc 1 

8 Áo Chiếc 1 

9 Mũ Chiếc 1 

10 Ủng Đôi 1 

2 Phòng thực hành máy vi tính 
  

11 1 Máy vi tính Bộ 19 

12 2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

13 3 Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office Bộ 1 

14 4 Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt Bộ 1 

15 5 Phần mềm diệt virus Bộ 1 

16 6 Máy Scanner Chiếc 1 

17 7 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1 

18 8 Máy in Chiếc 1 

3 Phòng ngoại ngữ 

19 1 Bàn điều khiển Chiếc 1 

20 2 Khối điều khiển trung tâm Chiếc 1 

21 3 Phần mềm điều khiển (LAB) Bộ 1 

22 4 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi Bộ 1 

23 5 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

24 6 Máy vi tính Bộ 19 

25 7 Tai nghe Bộ 19 
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26 8 Máy Scanner Chiếc 1 

27 9 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1 

4 Phòng thực hành dinh dưỡng, thức ăn 

28 1 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

29 2 Máy vi tính Bộ 1 

30 3 Máy in Chiếc 1 

31 4 Máy tính cầm tay Chiếc 4 

36 9 Máy nghiền thức ăn Chiếc 1 

37 10 Máy ép viên thức ăn Chiếc 1 

38 11 Máy thái thức ăn xanh Chiếc 1 

39 12 Cân điện tử Chiếc 1 

40 13 Máy cất nước hai lần Chiếc 1 

41 14 

Bộ kính Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Kính hiển vi quang học/ điện tử Chiếc 7 

Kính lúp Chiếc 7 

42 15 Tủ sấy Chiếc 1 

43 16 Tủ lạnh Chiếc 1 

44 17 Nồi hấp Chiếc 1 

45 18 

Bộ bình tam giác Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 250 ml Chiếc 6 

Loại 500 ml Chiếc 6 

46 19 

Bộ Micropipette Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 10µl Chiếc 6 

Loại 200µl Chiếc 6 

Loại 1000µl Chiếc 6 

47 20 Bộ cốc Bộ 1 

48 21 Mỗi bộ gồm:     

49 22 Loại 50 ml Chiếc 6 

50 23 Loại 100 ml Chiếc 6 

51 24 Loại 250 ml Chiếc 6 
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52 25 Giá treo Chiếc 2 

53 26 Bộ ống đong Bộ 1 

54 27 

Mỗi bộ gồm:     

Loại 25 ml Chiếc 6 

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Loại 500 ml Chiếc 6 

55 28 Bộ phiễu lọc Bộ 6 

56 29 Bộ rây Bộ 6 

57 30 Bộ cối chày Bộ 6 

58 31 Bình tia Chiếc 6 

59 32 Chổi rửa dụng cụ thủy tinh Chiếc 6 

60 33 Đũa thủy tinh Chiếc 6 

61 34 Xô Chiếc 10 

5 Phòng thực hành sinh lý, sinh hóa, giải phẫu 

62 1 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

63 2 Máy vi tính Bộ 1 

64 3 Cân điện tử Chiếc 1 

65 4 Tủ lạnh Chiếc 1 

66 5 Máy cất nước hai lần Chiếc 1 

69 9 Máy đo PH Chiếc 1 

70 10 

Bộ bình tam giác     

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 250 ml chiếc 6 

Loại 500ml chiếc 6 

71 11 

Bộ Micropipet     

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 10µl Chiếc 6 

Loại 200µl Chiếc 6 

Loại 1000µl Chiếc 6 

72 12 
Bộ cốc Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     
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Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Giá treo Chiếc 2 

73 13 

Bộ ống đong Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 25 ml Chiếc 6 

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Loại 500 ml Chiếc 6 

74 14 Đĩa Secchi Chiếc 6 

75 15 Nhiệt kế Chiếc 6 

76 16 Bàn mổ đại gia súc Chiếc 1 

77 17 Bàn mổ tiểu gia súc Chiếc 1 

78 18 

Bộ đồ mổ tiểu gia súc Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Dao mổ liền cán Chiếc 2 

Kéo thẳng Chiếc 1 

Kéo thẳng Chiếc 1 

Kéo cong Chiếc 1 

Kẹp dẹp Chiếc 2 

Dùi phá não Chiếc 2 

Móc treo tổ chức Chiếc 1 

79 19 

Bộ mổ đại gia súc Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Dao lột da Chiếc 2 

Dao lấy tiết Chiếc 2 

Dao cắt cơ Chiếc 2 

Đục xương Chiếc 2 

Cưa xương Chiếc 2 

Búa liền cán Chiếc 2 

Búa cán gỗ Chiếc 2 

Móc treo tổ chức Chiếc 2 
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80 20 Mô hình vật nuôi Bộ 1 

81 21 Mô hình bộ khung xương Bộ 1 

6 Phòng thực hành vi sinh 

82 1 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

83 2 Máy vi tính Bộ 1 

84 3 Cân điện tử Chiếc 1 

85 4 Tủ sấy Chiếc 1 

86 5 Tủ lạnh Chiếc 1 

87 6 Tủ ấm Chiếc 1 

88 7 Nồi hấp Chiếc 1 

89 8 Máy cất nước hai lần Chiếc 1 

90 9 Buồng cấy vi sinh vật Chiếc 1 

91 10 Máy PCR Máy 1 

92 11 Máy ly tâm lắng mẫu Máy 1 

93 12 Máy ly tâm tốc độ cao Máy 1 

94 13 BLock nhiệt khô hộp 1 

95 14 Máy trộn mẫu Máy 1 

96 15 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Tủ 1 

97 16 Tủ lạnh âm sâu Tủ 1 

98 17 Máy khuấy từ gia nhiệt máy 1 

99 18 Bộ kít xét nghiệm Chăn nuôi thủy sản bộ 60 

100 19 Đầu lọc pipet cái 5000 

101 20 Hộp nhựa đựng mẫu hộp 100 

102 21 Găng tay y tế hộp 10 

103 22 Đĩa nhựa petry đĩa 1000 

104 23 Ống nhựa 50 ml ống 200 

105 24 Tủ tách vô trùng Tủ 1 

106 25 Giá đở micropipet giá 2 

107 26 Microtip 10µl tip 10 

108 27 Microtip 20µl tip 10 

109 28 Microtip 10µl tip 10 

110 29 

Bộ kính Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Kính hiển vi quang học/ điện tử Chiếc 5 
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Kính lúp Chiếc 10 

111 

30 Bình tam giác Bộ 1 

31 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 250 ml Chiếc 6 

Loại 500 ml Chiếc 6 

112 32 

Bộ Micropipette Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 10µl Chiếc 6 

Loại 200µl Chiếc 6 

Loại 1000µl Chiếc 6 

113 33 

Bộ cốc Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Giá treo Chiếc 2 

114 34 

Ống đong Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 25 ml Chiếc 6 

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Loại 500 ml Chiếc 6 

115 35 Que cấy Chiếc 6 

116 36 Que trang Chiếc 6 

7 Phòng thực hành chăn nuôi gia súc 

117 1 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

118 2 Máy vi tính Bộ 1 

119 3 Bình phun thuốc thủ công Chiếc 3 

120 4 Máy phun thuốc khử trùng Chiếc 1 

121 5 Máy chẩn đoán viêm vú gia súc Chiếc 1 

122 6 Máy cất nước hai lần Chiếc 1 

123 7 Máy bơm nước áp lực cao Chiếc 2 
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124 8 

Bộ cân Bộ   

Mỗi bộ cân gồm:     

Cân đồng hồ Chiếc 1 

Cân bàn Chiếc 1 

Cân Rôbecval Chiếc 2 

Cân điện tử Chiếc 1 

125 9 

Bộ kính Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Kính hiển vi Chiếc 6 

Kính hiển vi gắn camera Bộ 1 

Kính lúp Chiếc 6 

126 10 Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch Chiếc 1 

127 12 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Chiếc 1 

128 14 Máy đo độ dày mỡ lưng Chiếc 2 

129 15 La bàn Chiếc 7 

130 16 Nhiệt kế thủy ngân Chiếc 7 

131 17 Nhiệt kế điện tử Chiếc 7 

132 18 Nhiệt kế Chiếc 1 

133 19 Ẩm kế Chiếc 1 

134 21 Máy tính cầm tay Chiếc 7 

135 22 Quạt thông gió Chiếc 4 

136 23 Súng bắn tinh cọng rạ Chiếc 6 

137 24 Xe đẩy Chiếc 3 

138 25 

Bộ dụng cụ lắp đặt Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Máy khoan Chiếc 1 

Búa Chiếc 1 

Dao Chiếc 1 

Kìm Chiếc 1 

Mỏ lết Chiếc 1 

Thước cuộn Chiếc 1 

139 26 Bồn chứa nước Chiếc 1 

140 27 Máng ăn cho lợn Chiếc 4 

141 28 Máng ăn cho trâu, bò Chiếc 4 

142 29 Máng uống cho trâu, bò Chiếc 4 
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143 30 Máng uống cho lợn Chiếc 5 

144 31 Núm uống cho lợn Chiếc 4 

145 32 Chụp sưởi Chiếc 4 

146 33 Đèn sưởi Chiếc 4 

147 34 Hệ thống rèm che Chiếc 1 

148 35 Âm đạo giả trâu, bò Chiếc 1 

149 36 Dụng cụ khử trùng âm đạo Chiếc 1 

150 37 Giá nhảy cho lợn Chiếc 2 

151 38 Giá nhảy cho trâu, bò Chiếc 1 

152 39 Ống nghiệm Chiếc 6 

153 40 Kẹp ống nghiệm Chiếc 6 

154 41 Giá để ống nghiệm Chiếc 6 

155 42 

Bình tam giác Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Loại 250 ml Chiếc 6 

Loại 500 ml Chiếc 6 

156 43 

Bộ cốc Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Giá treo Chiếc 2 

157 44 

Bộ Buret Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Loại 25 ml Chiếc 6 

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Giá kẹp buret Chiếc 6 

158 45 

Bộ pipet Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Loại 1 ml Chiếc 6 

Loại 2 ml Chiếc 6 

Loại 5 ml Chiếc 6 

Loại 10 ml Chiếc 6 
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Loại 25 ml Chiếc 6 

Giá để pipet Chiếc 6 

159 46 

Ống đong Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Loại 25 ml Chiếc 6 

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Ống đong Loại  500 ml Chiếc 6 

160 47 

Micropipette Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Loại 10µl Chiếc 6 

Loại 200µl Chiếc 6 

Loại 1000µl Chiếc 6 

161 48 Đũa khuấy Chiếc 6 

162 49 

Bộ dụng cụ thú y Bộ 2 

Một bộ bao gồm:     

Dao liền lưỡi Chiếc 2 

Cán dao mổ Chiếc 2 

Kéo thẳng Chiếc 2 

Kéo cong Chiếc 2 

Panh răng chuột Chiếc 5 

Panh cầm máu Chiếc 5 

Kẹp dẹp 15 cm Chiếc 2 

Kẹp dẹp 20 cm Chiếc 2 

Kẹp ruột Chiếc 4 

Móc mở rộng vết thương Chiếc 4 

Bơm tiêm 20ml Chiếc 5 

Bơm tiêm 10ml Chiếc 5 

Bơm tiêm tự động rời Chiếc 5 

Kim khâu các loại Hộp 5 

Kim tiêm Hộp 5 

Kìm kẹp kim Chiếc 2 

Panh vớt dụng cụ Chiếc 1 
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Ống nghe hai tai Chiếc 1 

Nhiệt kế Chiếc 2 

Khay đựng dụng cụ Chiếc 2 

163 50 

Bộ thước Bộ   

Mỗi bộ gồm:     

Thước dây Chiếc 7 

Thước gậy Chiếc 7 

Thước compa Chiếc 7 

Thước kẹp Chiếc 2 

164 51 Giá cố định gia súc Chiếc 1 

165 52 Kéo cắt tinh cọng rạ Chiếc 6 

166 53 Bình ni tơ lỏng 3 lít  Bình 3 

167 54 Bình ni tơ lỏng 30 lít  Bình 1 

168 55 Kìm bấm số tai Chiếc 7 

169 56 Kìm kẹp sô tai Chiếc 7 

170 57 Kìm săm số tai Chiếc 7 

8 Phòng thực hành chăn nuôi gia cầm 

171 1 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

172 2 Máy vi tính Bộ 1 

173 3 Bình phun thuốc thủ công Chiếc 6 

174 4 Máy phun thuốc khử trùng Chiếc 4 

175 6 Máy cất nước hai lần Chiếc 1 

176 7 Máy bơm nước áp lực cao Chiếc 2 

178 8 

Bộ cân Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Cân đồng hồ Chiếc 1 

Cân đồng hồ Chiếc 1 

179 9 

Bộ kính Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Kính hiển vi Chiếc 2 

Kính lúp Chiếc 6 

180 10 Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch Chiếc 1 

181 12 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Chiếc 1 



21 

 

182 13 Máy ấp trứng Chiếc 1 

183 14 Máy nở gia cầm Chiếc 1 

184 15 La bàn Chiếc 2 

185 16 Nhiệt kế điện tử Chiếc 7 

186 17 Nhiệt kế Chiếc 1 

187 18 Ẩm kế Chiếc 1 

188 20 Máy tính cầm tay Chiếc 7 

189 21 Quạt thông gió Chiếc 4 

190 23 Xe đẩy Chiếc 3 

191 24 Tủ xông sát trùng trứng Chiếc 1 

192 25 

Bộ dụng cụ lắp đặt Bộ 2 

Mỗi bộ bao gồm     

Máy khoan Chiếc 1 

Búa Chiếc 1 

Dao Chiếc 1 

Kìm Chiếc 1 

Mỏ lết Chiếc 1 

Thước cuộn Chiếc 1 

193 26 Máng ăn cho gà Chiếc 4 

194 27 Máng ăn cho vịt Chiếc 4 

195 28 Núm uống cho gà Chiếc 4 

196 29 Ống nghiệm Chiếc 6 

197 30 Kẹp ống nghiệm Chiếc 6 

198 31 Giá để ống nghiệm Chiếc 6 

199 32 

Bình tam giác Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 250 ml Chiếc 6 

Loại 500 ml Chiếc 6 

200 33 

Bộ cốc Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Giá treo Chiếc 2 
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201 34 

Bộ Buret Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 25 ml Chiếc 6 

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Giá kẹp buret Chiếc 6 

202 35 

Bộ pipet Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 1 ml Chiếc 6 

Loại 2 ml Chiếc 6 

Loại 5 ml Chiếc 6 

Loại 10 ml Chiếc 6 

Loại 25 ml Chiếc 6 

Giá để pipet Chiếc 6 

203 36 

Bộ ống đong Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 25 ml Chiếc 6 

Loại 50 ml Chiếc 6 

Loại 100 ml Chiếc 6 

Loại 250 ml Chiếc 6 

Loại 500 ml Chiếc 6 

204 37 

Bộ Micropipette Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Loại 10µl Chiếc 6 

Loại 200µl Chiếc 6 

Loại 1000µl Chiếc 6 

205 38 Đũa khuấy Chiếc 6 

206 39 

Bộ dụng cụ thú y Bộ 2 

Một bộ gồm:     

Dao liền lưỡi Chiếc 2 

Cán dao mổ Chiếc 2 

Kéo thẳng Chiếc 2 

Kéo cong Chiếc 2 

Panh răng chuột Chiếc 5 
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Panh cầm máu Chiếc 5 

Kẹp dẹp 15cm Chiếc 2 

Kẹp dẹp 20cm Chiếc 2 

Kẹp ruột Chiếc 4 

Móc mở rộng vết thương Chiếc 4 

Bơm tiêm 20ml Chiếc 5 

Bơm tiêm 10ml Chiếc 5 

Bơm tiêm tự động  Chiếc 5 

Lưỡi dao mổ rời Hộp 5 

Kim khâu các loại Hộp 5 

Kim tiêm Hộp 5 

Kìm kẹp kim Chiếc 2 

Panh vớt dụng cụ Chiếc 1 

Ống nghe hai tai Chiếc 1 

Nhiệt kế Chiếc 2 

Khay đựng dụng cụ Chiếc 2 

207 40 

Bộ thước Bộ 7 

Mỗi bộ gồm:     

Thước dây Chiếc 7 

Thước gậy Chiếc 7 

Thước kẻ Chiếc 7 

9 Phòng thực hành thú y 

208 1 Máy vi tính Bộ 1 

209 2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

210 3 Bình phun thuốc thủ công Chiếc 3 

211 4 Máy phun thuốc khử trùng Chiếc 1 

212 6 Máy chẩn đoán viêm vú gia súc Chiếc 1 

213 7 Máy siêu âm Chiếc 2 

214 10 Cân điện tử Chiếc 1 

215 11 Nồi hấp Chiếc 1 

216 12 Tủ lạnh Chiếc 1 

217 13 Xe đẩy Chiếc 1 

218 14 Bộ dụng cụ thú y Bộ 2 

219 15 Một bộ bao gồm:     
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220 16 Dao liền lưỡi Chiếc 2 

221 17 Cán dao mổ Chiếc 2 

222 18 Kéo thẳng Chiếc 2 

223 19 Kéo cong Chiếc 2 

224 20 Panh răng chuột Chiếc 5 

225 21 Panh cầm máu Chiếc 5 

226 22 Kẹp dẹp Chiếc 2 

227 23 Kẹp dẹp Chiếc 2 

228 24 Kẹp ruột Chiếc 4 

229 25 Móc mở vết thươn Chiếc 4 

230 26 Bơm tiêm 20ml Chiếc 5 

231 27 Bơm tiêm 10ml Chiếc 5 

232 28 Bơm tiêm tự động Chiếc 5 

233 29 Lưỡi dao mổ rời Hộp 5 

234 30 Kim khâu các loại Hộp 5 

235 31 Kim tiêm Hộp 5 

236 32 Kìm kẹp kim Chiếc 2 

237 33 Panh vớt dụng cụ Chiếc 1 

238 34 Ống nghe Chiếc 1 

239 35 Nhiệt kế Chiếc 2 

240 36 Khay đựng dụng cụ Chiếc 2 

241 37 Phích lạnh Chiếc 6 

242 38 

Dụng cụ khám bệnh Bộ 2 

Mỗi bộ gồm:     

Ống nghe Chiếc 5 

Nhiệt kế Chiếc 5 

Búa gõ Chiếc 5 

243 39 Cố định tiểu gia súc Chiếc 3 

244 40 Cố định đại gia súc Chiếc 3 

245 41 Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ bộ 5 

246 42 

Dụng cụ vệ sinh Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Xô Chiếc 1 

Chổi Chiếc 1 
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Ky Chiếc 1 

247 43 Bàn mổ gia súc Chiếc 1 

248 44 

Bộ mổ đại gia súc Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Dao lột da Chiếc 2 

Dao lấy tiết Chiếc 2 

Dao cắt cơ Chiếc 2 

Đục xương Chiếc 2 

Cưa xương Chiếc 2 

Búa liền càn Chiếc 2 

Búa cán gỗ Chiếc 2 

Móc treo tổ chức Chiếc 2 

249 45 

Bộ đồ mổ tiểu gia súc Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm:     

Dao mổ liền cán Chiếc 2 

Kéo thẳng Chiếc 1 

Kéo cong Chiếc 1 

Kẹp dẹp Chiếc 2 

Dùi phá não Chiếc 2 

Móc treo tổ chức Chiếc 1 

250 46 Thước dây Chiếc 7 

TỔNG 235 

 


